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Ôn tập chủ đề "Artificial intelligence" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Chọn đáp án đúng: The robot ___ was invented last year can clean houses.

A. who B. which C. whom D. whose

Câu 2. Chọn đáp án đúng (câu gián tiếp): She said, 'I am learning about AI.' → She said that she

___ about AI.

A. is learning B. was learning C. has learned D. learns

Câu 3. Chọn đáp án đúng: If machines ___ feelings, they would understand us better.

A. have B. had C. will have D. had had

Câu 4. Chọn đáp án đúng: Alan Turing, ___ ideas shaped computer science, was a

British mathematician.

A. who B. which C. whose D. that

Câu 5. Đúng hay sai về câu bị động?

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) 'AI is used in many fields.' là câu bị động.

b) b) Bị động của 'People developed ChatGPT' là 'ChatGPT was developed'.

c) c) 'AI will replace some jobs' → 'Some jobs will be replaced by AI'.

d) d) 'The data is being analyse' là đúng ngữ pháp.

Câu 6. Word formation: Self-driving cars are becoming more ___ every year. (INTELLIGENCE)

Trả lời:

Câu 7. Nối thuật ngữ với nghĩa.

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. machine learning

2. algorithm

3. chatbot

4. data

Cột B

a. thuật toán

b. dữ liệu

c. trợ lý trò chuyện tự động

d. học máy

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …
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